	        UBND HUYỆN AN LÃO

      TRƯỜNG TH TÂN VIÊN
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

                          NĂM HỌC 2024 – 2025 
Môn Toán: Lớp 4

Thời gian làm bài: 40 phút 


Họ và tên:…………….............................. Lớp:………SBD:............Phòng thi:...........


A. TRẮC NGHIỆM:
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Bài 1 (1 điểm)

a. Trong các phân số sau phân số nào lớn nhất 
     A. [image: image1.png]


                    B.   [image: image2.wmf]35
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                       C. [image: image3.wmf]12
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                                     D. 
[image: image4.wmf]3
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b.  Trong các phân số sau, phân số nào bằng phân số 
[image: image5.wmf]14
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A. [image: image6.wmf]42
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                          B. [image: image8.png]278




                         C. 
[image: image9.wmf]7
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                                     D. [image: image10.wmf]35
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Bài 2 (1 điểm) 

a.  Phân tối giản là phân số nào dưới đây?
	A.
[image: image11.wmf]10
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	B. [image: image12.wmf]35
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	C. 
[image: image13.wmf]12

9

                          
	              D. [image: image14.png]





b.  Bác thợ xây mua 2 chiếc mũi khoan hết 104 000 đồng. Hỏi nếu bác thợ xây mua 6 chiếc như thế thì hết bao nhiêu tiền?

A. 26 000 đồng
B. 52 000 đồng
C. 312 000 đồng
D. 156 000 đồng

Bài 3 (1 điểm) 
a. Có 185 viên bi trong đó có [image: image16.png]


 số bi là màu xanh, số bi màu xanh là:
A. 26 viên                     B. 104 viên                          C. 111 viên               D. 728 viên

b. Rô-bốt cùng các bạn làm những món đồ chơi tái chế để bán lấy tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt. Rô-bốt đã ghi lại số tiền thu được trong mỗi ngày thành dãy số liệu như sau: 180 000 đồng, 70 000 đồng, 125 000 đồng, 80 000 đồng, 100 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu ngày nhóm bạn thu được nhiều hơn 100 000 đồng từ hoạt động đó?

A. 1 ngày                
B. 2 ngày                       
 C. 3 ngày                  D. 4 ngày

Bài 4 (1 điểm) 
	a, Dựa vào biểu đồ bên cho biết:
Trung bình mỗi đội có ....................... người tham gia đồng diễn.
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b, Một tấm kính chữ nhật có chiều dài [image: image22.wmf]7
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[image: image20.png]




 m, chiều rộng 
 m. Chu vi tấm kính đó là:

A.  [image: image29.png]




 QUOTE [image: image30.png]


 [image: image31.png]


  [image: image25.png]




 m²                   B.   

 m²                       C. 
[image: image32.wmf]7
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 m²              D. 130m²
B.  TỰ LUẬN: 
Bài 5 (1 điểm):  Đặt tính rồi tính

   

    3 586 x 27            

       23 486 : 34        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bài 6 (1 điểm): Rót gän råi tÝnh:

 
[image: image33.wmf]5
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  -    
[image: image34.wmf]27
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  = ……………………………………………………………………….……………..                


[image: image35.wmf]2
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  : 2 =  …………………………………………………..………………….…..…………………     

Bài 7: (1 điểm) Số?
 2 m2 50 cm2 =……………..cm2                              [image: image37.png]


  năm  = ............. ngày

 6dm2 9cm2 = ................... cm2                                     [image: image40.png]



 tấn = ………….kg

Bài 8: (2 điểm) Một kho có 31 tấn 5 tạ muối. Người ta chuyển muối từ kho lên miền núi, đợt Một chuyển được [image: image42.png]


 số muối trong kho, đợt Hai chuyển được [image: image44.png]


 tấn số muối trong kho. Hỏi cả hai đợt chuyển được bao nhiêu tạ muối?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 9: (1đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
[image: image46.png]


  + [image: image48.png]29
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 + [image: image52.png]29



 =                 3 x 
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+ 
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x 5 + 2 x 
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I. TRẮC NGHIỆM

Bài 1 (1 điểm)

a.  D. 
[image: image56.wmf]3
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b.  C. 
[image: image57.wmf]7
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Bài 2 (1 điểm) 

a.  D. [image: image58.png]



b.  C. 312 000 đồng
Bài 3 (1 điểm) 

a.  C. 111 viên               
b.   B. 2 ngày                       

Bài 4 (1 điểm) 

a, Trung bình mỗi đội có 120 người tham gia đồng diễn.

b, Không có đáp án đúng                       
B.  TỰ LUẬN: 

Bài 5 (1 điểm):  HS làm đúng mỗi phần  được (0,5 đ). 

                  
       Đặt tính sai, sai kÕt qu¶ không cho điểm.

Bài 6 (1 điểm): Rót gän råi tÝnh đúng mỗi phần 0,5 điểm:
Bài 7: (1 điểm) Đúng mỗi phần được (0,5đ)
Bài 8: (2 điểm) 


Bài giải
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.HS có thể có nhiều cách giải khác nhau. Câu trả lời đúng, phép tính sai; câu trả lời sai không được điểm.
Bài 9: (1đ) TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn mỗi phần 0,5 điểm, không thuận tiện cho 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         điểm cả bài
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      3 x 
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